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 I. MÔN TOÁN:  

 1. Số học: 

 - Nhận biết khái niệm ban đầu về phân số, tính chất cơ bản của PS, PS bằng nhau,    

rút gọn, so sánh PS; viết các PS theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại. 

- Cộng, trừ, nhân, chia hai phân số; cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên; chia phân số 

cho số tự nhiên khác 0. 

- Tính giá trị biểu thức các phân số (không quá 3 phép tính); tìm một thành phần 

chưa biết trong phép tính. 

 2. Đại lượng: 

- Đơn vị đo độ dài và khối lượng, thời gian và diện tích 

- Đổi, so sánh các đơn vị đo độ dài và khối lượng, diện tích và thời gian 

- Các phép tính với các số đo độ dài và khối lượng, diện tích 

 3. Hình học:  

- Nhận biết hình bình hành, hình thoi và một số đặc điểm của nó. 

- Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật; hình bình hành. 

 4. Giải toán có lời văn:  

- Giải bài toán có đến 3 bước tính với các số tự nhiên hoặc phân số gồm các dạng: 

+ Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. 

+ Tìm phân số của một số. 

 II. MÔN TIẾNG VIỆT:  

 1. Đọc tiếng:  

Đọc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc từ tuần 19 – tuần 27 

 2. Đọc hiểu:  

- Đọc rành mạch, tương đối lưu loát bài tập đọc đã học (tốc độ 58 tiếng/phút); bước 

đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. 

- Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài; nhận biết được một số 

hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài; bước đầu biết nhận xét về nhân vật trong 

văn bản tự sự. 

 3. Chính tả:  



- Nghe – viết đúng bài chính tả (tốc độ viết khoảng 85 chữ/15 phút), không mắc 

quá 5 lỗi trong bài. 

 4. Luyện từ và câu: 

 - Nắm được ý nghĩa và nêu được ví dụ để phân biệt 3 kiểu câu kể đã học: Ai làm 

gì?, Ai là gì?, Ai thế nào? 

- Nhận biết được 3 kiểu câu kể trong đoạn văn và nêu tác dụng của chúng. Biết đặt 

câu theo các kiểu câu đã học : Câu kể; câu khiến. 

- Nêu tác dụng và sử dụng được dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu phẩy, dấu hai chấm, 

dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang đúng, phù hợp. 

- Nắm được một số từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ đã học trong chủ điểm: Người ta là 

hoa đất, Vẻ đẹp muôn màu, Những người quả cảm. Biết lựa chọn từ thích hợp theo 

chủ điểm đã học để tạo các cụm từ rõ ý. 

5. Tập làm văn:  

- Viết được bài văn tả cây cối đủ 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) 

 


